
Phụ lục 1

STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 

thu hồi 
Căn cứ pháp lý

1 Trạm y tế xã Thừa Đức Thừa Đức Cẩm Mỹ 0,13        

Quyết định số: 2891/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 về việc Triển khai Nghị quyết 

số 27/NQ-UBND ngày 22/09/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự án 

Xây dựng Trạm y tế xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ

2 Trạm y tế xã Xuân Quế Xuân Quế Cẩm Mỹ 0,21        
Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh, về việc chủ 

trương đầu tư xây dựng mới trạm y tế Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ

3
Trường Tiểu học Thừa Đức 

1 (xây mới)
Thừa Đức Cẩm Mỹ 0,60        

Văn bản số 10178/UBND-CN ngày 08/11/2022 của UBND huyện Cẩm Mỹ về 

việc triển khai thực hiện Văn bản số 1484-CV/HU ngày 25/10/2022 của Huyện 

ủy Cẩm Mỹ

4 Trường Mầm non Tuổi Thơ Thừa Đức Cẩm Mỹ 0,60        

Văn bản số 10178/UBND-CN ngày 08/11/2022 của UBND huyện Cẩm Mỹ về 

việc triển khai thực hiện Văn bản số 1484-CV/HU ngày 25/10/2022 của Huyện 

ủy Cẩm Mỹ

5
Trường Mầm non Xuân Tây 

(mở rộng)
Xuân Tây Cẩm Mỹ 0,22        

Văn bản số 10178/UBND-CN ngày 08/11/2022 của UBND huyện Cẩm Mỹ về 

việc triển khai thực hiện Văn bản số 1484-CV/HU ngày 25/10/2022 của Huyện 

ủy Cẩm Mỹ

6

Hệ thống thoát nước Trung 

tâm hành chính huyện ra 

Suối Cả

Xuân 

Đường
Cẩm Mỹ 0,14        

Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 31/08/2021 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/09/2022 của Hội đồng nhân tỉnh về chủ 

trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai

7
Đường tổ 8, N2 ấp Bầu 

Phụng
Phú Lý Vĩnh Cửu          1,37 Quyết định số 9575/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 Vv phê duyệt đầu tư dự án

8 Đường N7, liên ấp 1-3 Phú Lý Vĩnh Cửu          1,59 Quyết định số 9711/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 Vv phê duyệt đầu tư dự án

9
Cộng đoàn Đa Minh Đức 

Maria
Tân An Vĩnh Cửu          0,20 

Sở nội vụ đề xuất bổ sung kế hoạch 2023 tại Văn bản số 3061/SNV-BTG ngày 

19/8/2022

10

Tú xá Thánh Đa Minh Tân 

Triều (thuộc dòng Đa Minh 

Bà Rịa)

Tân Bình Vĩnh Cửu          0,10 
Sở nội vụ đề xuất bổ sung kế hoạch 2023 tại Văn bản số 3061/SNV-BTG ngày 

19/8/2022

11 Giáo xứ Thiện An TT.Vĩnh An Vĩnh Cửu          0,30 
Sở nội vụ đề xuất bổ sung kế hoạch 2023 tại Văn bản số 3061/SNV-BTG ngày 

19/8/2022

Danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai
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thành phố 
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12
Giáo xứ Bùi Đề (Nhà an 

táng Sông Mây)
Vĩnh Tân Vĩnh Cửu          0,30 

Sở nội vụ đề xuất bổ sung kế hoạch 2023 tại Văn bản số 3061/SNV-BTG ngày 

19/8/2022

13

 Cộng đoàn Dòng Đức Bà 

Truyền Giáo (thuộc Dòng 

Đức Bà Truyền Giáo)  

Vĩnh Tân Vĩnh Cửu          0,70 
Sở nội vụ đề xuất bổ sung kế hoạch 2023 tại Văn bản số 3061/SNV-BTG ngày 

19/8/2022

14
Nạo vét và xây dựng bờ kè 

suối Tân Trạch

Thạnh Phú, 

Bình Lợi
Vĩnh Cửu        14,40 

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 25/08/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai Vv 

chấp thuận chủ trương đầu tư công trình

- Quyết định số 3438QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai 

quyết định kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2023

15

Gia cố bờ sông Đồng Nai 

đoạn qua xã Tân An và xã 

Thiện Tân (khu vực chùa 

Phổ Đà và đỉnh cong xã Tân 

An)

Thiện Tân, 

Tân An
Vĩnh Cửu          0,44 

Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 25/08/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai Vv 

chấp thuận chủ trương đầu tư công trình

-Quyết định số 3438QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai 

quyết định kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2023

16

Đường song hành Quốc lộ 1 

đoạn qua thị trấn Dầu Giây 

(đoạn từ Km1.830+820 đến 

Km1.832+400), huyện 

Thống Nhất

Dầu Giây Thống Nhất          7,00 

Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai phê 

duyệt dự án Đường song hành Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (Đoạn 

Km1.830+820 đến Km1.832+400), huyện Thống Nhất

Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

17

 Đường song hành Quốc lộ 

20 đoạn qua thị trấn Dầu 

Giây (Đoạn từ Km0+195 

đến Km1+795), huyện 

Thống Nhất

Dầu Giây, 

Bàu Hàu 2
Thống Nhất          9,00 

Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai phê 

duyệt dự án Đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây (Đoạn từ 

Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất

Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
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18

Nạo vét và kè hai bờ suối 

Reo (kênh thoát lũ 05 xã 

Kiệm Tân), huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Gia Kiệm, 

Quang 

Trung và 

xã Gia Tân 

3

Thống Nhất        36,50 

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai phê 

duyệt dự án Nạo vét và kè hai bờ suối Reo (kênh thoát lũ 05 xã Kiệm Tân), 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

19
Đường tránh ngã tư Dầu 

Giây nối tỉnh lộ 769

Dầu Giây, 

xã Hưng 

Lộc 

Thống Nhất          7,65 

Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

ngày 18/10/2022 UBND huyện Thống Nhất đã có Báo cáo số 1021/BC-UBND 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ghi vốn năm 2023 với số tiền 08 tỷ đồng để 

phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

20

 Trường tiểu học Xuân 

Thạnh, hạng mục: Mở rộng 

và xây dựng các phòng học, 

phòng chức năng

Dầu Giây Thống Nhất          1,10 

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của UBND huyện Thống Nhất về 

chủ trương đầu tư dự án Trường tiểu học Xuân Thạnh, hạng mục: Mở rộng và 

xây dựng các phòng học, phòng chức năng

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

21 Trường Mầm non Hoa Cúc Hưng Lộc Thống Nhất          0,35 

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Hoa Cúc

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

22

Đường Đông Kim - Xuân 

Thiện (từ đường ĐT770B 

đến cầu Suối Đá)

Xuân Thiện Thống Nhất          2,40 

Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về chủ trương đầu tư dự án Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường ĐT770B 

đến cầu Suối Đá)

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023
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23
Đường vào trường THCS 

Lý Tự Trọng
Lộ 25 Thống Nhất          0,34 

Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về chủ trương đầu tư dự án Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

24

Đường Vành đai phía đông 

của huyện (Giáp thành phố 

Long Khánh)

Bàu Hàm 2 Thống Nhất          4,64 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND huyện Thống Nhất về 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai phía đông của huyện 

(Giáp thành phố Long Khánh)

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

25

Đường D6 (đoạn từ trước 

Trụ sở khối vận nối dài cát 

đường bên hông chợ đầu 

mối Dầu Giây (giai đoạn 2) 

đến kết nối với đường ven lô 

203-205 ấp Nguyễn Thái 

Học xã Bàu Hàm 2)

Bàu Hàm 2 Thống Nhất          1,96 

Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về chủ trương đầu tư dự án Đường D6 (đoạn từ trước Trụ sở khối vận nối dài cát 

đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2) đến kết nối với đường ven 

lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học xã Bàu Hàm 2)

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

26
Nâng cấp, mở rộng đường 

Suối Cạn
Gia Tân 1 Thống Nhất          7,70 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/09/2022 của HĐND huyện Thống Nhất về 

chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Suối Cạn

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

27 Đường Nguyễn Thái Học Bàu Hàm 2 Thống Nhất          2,30 

Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Thái Học

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023
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28
Đường trục chính D8 (Từ 

đường N1 đến QL1A)
Dầu Giây Thống Nhất          2,90 

Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính D8 (Từ đường N1 

đến QL1A)

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

29

Đường trục chính D4+D5 

(tiếp giáp dự án Khu dân cư 

A1-C1 đến đường N13)

Dầu Giây Thống Nhất          3,60 

Quyết định số 4688/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính D4+D5 (tiếp giáp 

dự án Khu dân cư A1-C1 đến đường N13)

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

30

Đường trục chính N1 - đô 

thị Dầu Giây (đoạn từ 

Đường D6 đến đường Trảng 

Bom - Xuân Lộc)

Dầu Giây Thống Nhất          4,67 

Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính N1 - đô thị Dầu 

Giây (đoạn từ Đường D6 đến đường Trảng Bom - Xuân Lộc)

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

31
Đường D7 giai đoạn 1 (từ 

đường N1 đến đường N7)
Dầu Giây Thống Nhất          1,73 

Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường D7 giai đoạn 1 (từ đường N1 

đến đường N7) 

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

32
Đường Lạc Sơn - Xuân 

Thiện
Xuân Thiện Thống Nhất          8,40 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Thống Nhất về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023
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33 Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa Xuân Thiện Thống Nhất          1,73 

Quyết định số 7968/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

34 Khu tái định cư B1 (14ha)
Dầu Giây, 

Hưng Lộc
Thống Nhất        14,08 

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

35
TTHC Thị trấn Dầu Giây 

(hạng mục hạ tầng kỹ thuật)
Dầu Giây Thống Nhất          4,50 

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Thống Nhất 

về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 4); Kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

36
Trạm bơm tăng áp Hưng 

Lộc (02 vị trí)
Hưng Lộc Thống Nhất 1,06        

Quyết định chủ trương đầu tư số 1719/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND 

tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai điều 

chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

37 Giáo xứ Gia Yên Gia Tân 3 Thống Nhất 1,86        
Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

38

Giao xứ Đức mẹ Fatima 

(thuộc giáo xứu Kim 

Thượng)

Gia Kiệm Thống Nhất 0,20        
Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

39 Giao xứ Gia Phát Gia Tân 3 Thống Nhất 0,40        
Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

40 Giao xứ Kim Phát (mở rộng) Gia Tân 3 Thống Nhất 0,18        
Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

41
Giao xứ Đức Long (mở 

rộng)
Gia Tân 2 Thống Nhất 0,15        

Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

42
Giao xứ Đức mẹ Hằng cứu 

giúp
Gia Tân 2 Thống Nhất 0,14        

Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

43 Giao xứ Martino Gia Kiệm Thống Nhất 0,13        
Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023
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44 Cộng đoàn Lạc Sơn
Quang 

Trung
Thống Nhất 0,24        

Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

45
Cộng đoàn Martino (Tu hội 

Têrêsa Hài đồng Giê su)
Gia Kiệm Thống Nhất 0,17        

Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

46
Tu hội Gia đình mẹ Maria 

thăm viếng
Gia Kiệm Thống Nhất 0,32        

Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

47 Cộng đoàn Xuân Long Dầu Giây Thống Nhất 0,20        
Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

48
Cộng đoàn Mến Thánh Giá 

Khiết Tâm
Gia Tân 3 Thống Nhất 0,44        

Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

49
Cộng đoàn Minh Hòa  (Tu 

hội Têrêsa Hài đồng Giê su)
Lộ 25 Thống Nhất 1,24        

Văn bản số 3028/SNV-BTG về việc đăng ký nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 

2023

50 Chùa Lạc Sơn
Quang 

Trung
Thống Nhất 0,98        Nhu cầu sử dựng đất của chùa Lạc Sơn

51 Công trình tôn giáo Gia Tân 1 Thống Nhất 7,50        
Đề nghị của Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi

Thông báo số 8741/TB-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh

52
Đường bên hông chợ đầu 

mối giai đoạn 2
Bàu Hàm 2 Thống Nhất 0,44        

Đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 

01/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 với diện tích 6,1 ha (Diện tích dự án 6,54 

ha)

53

Dự án đường D17 (đoạn từ 

trụ sở tạm xã Bàu Hàm 2 ra 

Quốc lộ 1A)

Bàu Hàm 

2, thị trấn 

Dầu Giây

Thống Nhất 0,07        

Đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 

18/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 với diện tích 0,2 ha (Diện tích dự án 0,27 

ha)

54

Mở rộng Đường Lý Thái Tổ 

thị trấn Định Quán huyện 

Định Quán

TT. Định 

Quán
Định Quán 4,45        

NQ số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐNT tỉnh ĐN V/v sửa đổi 

khoản 1 điều 1 Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kế hoạch đầuu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 

 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án. Trong đó có dự án Xây dựng mở rộng 

đường Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán.

'- QĐ số 4492/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện ĐQ V/v giao chỉ 

tiêu kế hoạch vốn đầu tư công huyện Định Quán năm 2023

- Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022: 713 triệu đồng

- Vốn bố trí 2023: 20.000 triệu đồng
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55

Đường Ngô Sỹ Liên đoạn từ 

đường Lý Thái Tổ đến 

đường Nguyễn Huệ

TT. Định 

Quán
Định Quán 1,00        

QĐ số 625/QĐ-UBND ngày 08/2/2023 của UBND huyện ĐQ V/v phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật

'- QĐ số 4492/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện ĐQ V/v giao chỉ 

tiêu kế hoạch vốn đầu tư công huyện Định Quán năm 2023

- Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022: 5.573 triệu đồng

- Vốn bố trí 2023: 1.000 triệu đồng

56
Đường Suối Rắc (Đoạn km 

0+700 đến Km 2+050)

Phú 

Cường, 

Túc Trưng

Định Quán 1,60        

NQ số 04/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của HĐND huyện ĐQ V/v phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án thuộc nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C và dự án nhóm 

C có thu hồi đất trên địa bàn huyện. Trong đó có dự án Đường Suối Rắc (đoạn từ 

Km 0+700 đến Km 2+050)

QĐ số 4492/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện ĐQ V/v giao chỉ 

tiêu kế hoạch vốn đầu tư công huyện Định Quán năm 2023

- Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2022: 2.500 triệu đồng

- Vốn bố trí 2023: 500 triệu đồng

57 Giáo xứ Phú Hòa (mở rộng) Phú Hòa Định Quán 0,70        Văn số 2938/SNV-BTG ngày 12/8/2022 của Sở Nội vụ 

58 Giáo xứ Xuân Hoa Phú Vinh Định Quán 2,22        Văn số 2938/SNV-BTG ngày 12/8/2022 của Sở Nội vụ 

59 Giáo xứ Xuân Thanh Thanh Sơn Định Quán 1,70        Văn số 2938/SNV-BTG ngày 12/8/2022 của Sở Nội vụ 

60 Giáo xứ Xuân Kiên Thanh Sơn Định Quán 0,43        Văn số 2938/SNV-BTG ngày 12/8/2022 của Sở Nội vụ 

61
Dự án Khu tái định cư Hiệp

Phước 
Hiệp Phước Nhơn Trạch          0,97 

Giới thiêu địa điểm số 8200/UBND-CNN ngày 22/10/2012, Thông báo thu hồi

đất số 8199/TB-UBND ngày 22/10/2012 Dự án được UBND huyện ban hành

Quyết định số 5025/QĐ-UBND ngày 09/8/2018, số 5535/QĐ-UBND ngày

24/8/2018 và số 5759/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về phê duyệt phương án bồi

thường đối với 126 hộ. Đến nay đã chi trả tiền bồi thường 45/126 hộ, còn lại 81

hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Còn lại 0,97 ha chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. Bổ sung Nghị quyết để bồ

sung kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở thu hồi và bồi thường.

62
Dự án Khu Nhà ở xã hội

Phước An 
Phước An Nhơn Trạch          2,12 

UBND huyện đã có Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 14/12/2022 về việc kiến

nghị chấp thuận chủ trường đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà

ở xã hội.
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63
Dự án Khu Nhà ở xã hội

Long Thọ
Long Thọ Nhơn Trạch          4,20 

UBND huyện đã có Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 14/12/2022 về việc kiến

nghị chấp thuận chủ trường đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà

ở xã hội.

64
Trung tâm Hành chính thị

trấn Hiệp Phước
Hiệp Phước Nhơn Trạch          2,00 

Dự án Trung tâm Hành chính thị trấn Hiệp Phước được UBND huyện Nhơn

Trạch phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày

14/10/2021.

Chủ đầu tư đang đo vẽ lập bản đồ địa chính để thực hiện dự án. 

65
Trung tâm Hành chính xã

Đại Phước
 Đại Phước Nhơn Trạch 2,10        

Dự án Trung tâm Hành chính xã Đại Phước được UBND huyện Nhơn Trạch phê

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 14/10/2021.

Chủ đầu tư đang đo vẽ lập bản đồ địa chính để thực hiện dự án. 

66
Trạm trung chuyển rác xã

Long Thọ
Long Thọ Nhơn Trạch 0,33        

Dự án Trạm trung chuyển rác xã Long Thọ được UBND huyện Nhơn Trạch phê

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 22/6/2022.

67
Đường chắn nước nối dài

đến KCN 1
Phước An Nhơn Trạch          4,30 

Quyết định số 3339/QĐ - UBND huyện 03/5/2017 của UBND huyện duyệt chủ

trương đầu tư dự án (dự án nhóm C).

Ngày 31/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 5884/QĐ-UBND về

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường chắn

nước nối dài đến KCN 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

Chủ đầu tư đã đo vẽ lập bản đồ địa chính để thực hiện dự án. 

68 Đường vào KCN Ông Kèo

Phước An, 

Phước 

Khánh, 

Vĩnh Thanh

Nhơn Trạch        34,15 

Quyết định số 3339/QĐ - UBND huyện 03/5/2017 của UBND huyện duyệt chủ

trương đầu tư dự án (dự án nhóm C).

Ngày 31/10/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 5884/QĐ-UBND về

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường chắn

nước nối dài đến KCN 1, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

Chủ đầu tư đã đo vẽ lập bản đồ địa chính để thực hiện dự án. 

69
Đường ranh khu tái định cư

Hiệp Phước 3
Hiệp Phước Nhơn Trạch          2,00 

Dự Đường ranh khu tái định cư Hiệp Phước 3 được UBND huyện Nhơn Trạch

phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 24/4/2015.

Dự án trước đây đã có Thông báo thu hồi đất, chủ đầu tư đã phối hợp cùng các

đơn vị có liên quan kiểm điếm hiện trạng.
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70
Đường vào khu dân cư Sen

Việt
Phú Hữu Nhơn Trạch          1,47 

Dự án nằm trong Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh

Đồng Nai nhưng dự án đã thay đổi diện tích thu hồi. 

Dự án được UBND tỉnh ban Quyết định chủ trương đầu tư số 2482/QĐ-UBND

ngày 20/7/2018 Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 

- Dự án được UBND huyện ban hành 38 Thông báo thu hồi đất từ số 90/TB-

UBND đến 128/TB-UBND ngày 18/3/2019. Đến nay đã hoàn thành công tác

kiểm kê và xác nhận nguồn gốc đất xong 

Do đó, kiến nghị xem xét tiếp tục bổ sung vào danh mục thu hồi đất để triển khai

thực hiện công tác thu hồi đất.

71

Khu dich vụ hậu cần (khu

Trung tâm Logistics) – Cảng

Phước An do Công ty Cổ

phần Dầu khí Đầu tư khai

thác Cảng Phước An làm

chủ đầu tư

Phước An Nhơn Trạch          1,00 

Dư án đã được UBND tỉnh giao đất, cho tuê đất với diện tích 437ha tại Quyết

định số 62/QĐ-UBND ngày 05/01/2012, quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày

26/9/2011, Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 09/6/2021. Quyết định số

4814/QĐ-UBND  ngày 26/11/2021

Đã ban hành Quyết định thu hồi đất và chi trả tiền bồi thường, còn lại khoảng 01

ha chưa hoàn thành công tác bồi thường.

Bồ sung Nghị quyết để làm cơ sở thu hồi đất.

72
Trường Tiểu học Trảng Dài

4 
Trảng Dài Biên Hòa 1,36        

- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của HĐND thành phố 

Biên Hòa về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trên 

địa bàn thành phố Biên Hòa 

'- Bố trí vốn thực hiện năm 2023: 2.900 triệu đồng tại Quyết định số 4418/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Quản lý dự án Biên Hòa sẽ trình phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung vốn khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường. 
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73

Đường kết nối đường Huỳnh

Văn Nghệ và đường ven

sông Đồng Nai (đường

Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài)

Bửu Long Biên Hòa 0,21        

- Văn bản số 1105/BQLDA-DA ngày 19/8/2022 của BQLDA thành phố Biên 

Hòa về việc rà soát, đánh giá kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đăng ký kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 các dự án do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư;

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND thành phố Biên Hòa 

 - Bố trí vốn thực hiện năm 2023: 100 triệu đồng tại Quyết định số 4418/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Quản lý dự án Biên Hòa sẽ trình phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung vốn khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường. 

74
Xây dựng đường D10 tại

phường Quang Vinh
Quang Vinh Biên Hòa 0,50        

- Văn bản số 1105/BQLDA-DA ngày 19/8/2022 của BQLDA thành phố Biên 

Hòa về việc rà soát, đánh giá kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đăng ký kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 các dự án do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư; 

- Bố trí vốn thực hiện năm 2023: 100 triệu đồng tại Quyết định số 4418/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Quản lý dự án Biên Hòa sẽ trình phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung vốn khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường. 

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 3/8/2021 của HĐND thành phố Biên Hòa

75

Xây dựng tuyến đường nối

từ đường Bùi Hữu Nghĩa

đến Quốc lộ 1K 

Bửu Hòa; 

Tân Vạn
Biên Hòa 11,28      

- Công văn số 05/BH-KHKT ngày 22/8/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Bửu 

Hòa về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Biên Hòa;

- Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường 

Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa, theo hình thức đối tác 

công tư, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

- Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường 

Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K, thành phố Biên Hòa, theo hình thức đối tác 

công tư, hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 

thu hồi 
Căn cứ pháp lý

76
Khu tái định cư phường

Phước Tân 
 Phước Tân Biên Hòa 49,32      

Văn bản số 2014/PQLĐT-XD ngày 09/9/2022 của Phòng Quản lý đô thị về việc 

rà soát bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 và kế hoạch phát triển 

nhà ở giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn thành phố Biên Hòa;

- Văn bản số 4469/UBND-KTN ngày 14/4/2022 của UBND thành phố về việc 

chấp thuận chủ trương lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 

02 dự án Hạ tầng khu tái định cư phường Phước Tân và Tam Phước để phục vụ 

tái định cư cho dự án tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

77
Khu tái định cư phường

Tam Phước 
 Tam Phước Biên Hòa 31,50      

Kết luận của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 1081/UBND-KTN ngày 

13/02/2023 về việc nghe báo cáo phương án triển khai dự án Khu tái định cư tại 

phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa nhằm phục vụ dự án đường Cao tốc 

Biên Hòa - Vũng Tàu.

- Văn bản số 1796/UBND-KTN ngày 17/02/2023 của UBND thành phố Biên 

Hòa về việc chủ trương lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

Khu tái định cư tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa nhằm phục vụ dự án 

đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

78

Trụ sở bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả thành phố Biên

Hòa và Trụ sở Ban tiếp

công dân

Thống Nhất Biên Hòa 0,60        

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố Biên Hòa.

- Bố trí vốn thực hiện năm 2023: 100 triệu đồng tại Quyết định số 4418/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Quản lý dự án Biên Hòa sẽ trình phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung vốn khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

79

Xây dựng hạ tầng Khu tái

định cư phường Tân Biên

(dự án 2)

 Tân Biên Biên Hòa          0,88 

Nghị quyết  số 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 của HĐND thành phố v/v Quyết 

định CTĐT và điều chỉnh CTĐT dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn TP. Biên 

Hòa.  

- Văn bản số 9005/UBND-ĐT ngày 13/07/2020 của UBND thành phố Biên Hòa 

về việc đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư phường Tân Biên

- Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 29/06/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc thu hồi đất do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai quản lý



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 
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80
Hạ tầng Khu tái định cư

phường Long Bình Tân

Long Bình 

Tân
Biên Hòa          0,61 

QĐ số 1332/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Long Bình Tân, TP. 

Biên Hòa.

- QĐ số 1070/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v thu hồi 

đất do Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Miền Đông đang sử dụng tại phường Long 

Bình Tân, TP. Biên Hòa để giao TTPTQĐ tỉnh quản lý theo quy định.

81

Đường liên khu phố 3,4

phường Long Bình, thành

phố Biên Hòa

Long Bình Biên Hòa 0,82        

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa (Lần 2)

-Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của HĐND thành phố Biên Hòa 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trên địa bàn 

thành phố Biên Hòa;

- Bố trí vốn thực hiện năm 2023: 500 triệu đồng tại Quyết định số 4418/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Quản lý dự án Biên Hòa sẽ trình phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung vốn khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường. 

 - Tờ trình số 9380/TTr-UBND ngày 07/7/2022 của UBND thành phố Biên Hòa 

cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thành phố 

Biên Hòa.

82

Đường nối từ đường ven

sông Cái đến đường Võ Thị

Sáu

Thống Nhất Biên Hòa          1,10 

Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Biên Hòa về việc quyết định chủ trương đầu tư nhóm B, nhóm C trên địa bàn 

thành phố Biên Hòa;

- Bố trí vốn thực hiện năm 2023: 100 triệu đồng tại Quyết định số 4418/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Quản lý dự án Biên Hòa sẽ trình phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung vốn khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường. 

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Biên Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa (Lần 2)
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83
Khu đô thị mới KN Biên

Hòa 

Phước Tân, 

Tam Phước
Biên Hòa 3,09        

Thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh.

- Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3135/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND 

tỉnh (kèm theo sơ đồ vị trí khu đất 3866/2018 diện tích dự án trên địa bàn Biên 

Hòa là 774,09 ha (đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021). Theo  Điều 

62 Luật Đất đai năm 2013, đăng ký bổ sung diện tích chênh lệch 3,09ha vào danh 

mục thu hồi đất để thực hiện.

84 Đường Vườn Ngô
TT. Trảng 

Bom
Trảng Bom          1,50 

Văn bản số 258/QLDA ngày 13/9/2022 của Ban Quản lý dự án huyện về việc báo 

cáo số liệu triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 của huyện Trảng Bom. 

- Văn bản số 7921/UBND-KTNS ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân sách tỉnh đối với dự án nâng cấp đường Vườn Ngô, thị trấn 

Trảng Bom.

- QĐ số 15997QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Trảng Bom chủ 

trương đầu tư đường Vườn Ngô

- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của UBND huyện Trảng Bom 

về kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Quyết định số 16046/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Trảng 

Bom về kế hoạch đầu tư công năm 2023

85
Đường nội bộ khu tái định 

cư 1,45 ha

TT. Trảng 

Bom
Trảng Bom          0,46 

Khả năng tiếp tục thực hiện thu hồi, bồi thường: Dự án đã đầu tư xây dựng xong 

công trình, nay cần đưa dự án vào danh mục thu hồi đất bổ sung năm 2023 trình 

HĐND tỉnh để hoàn tất thủ tục về đất đai.

Sự cần thiết của dự án trong năm 2023: Hiện nay, UBND huyện đang triển khai 

thực hiện dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến 

ngã ba đường Trảng Bom-Cây Gáo đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023) 

và dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường 

Nguyễn Huệ đã được UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện trong năm 2023 là 30 tỷ) 

và dự kiến bố trí tái định cư vào khu tái định cư phục vụ đường Nguyễn Hữu 

Cảnh. Do vậy, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo kết nối giao thông giao 

thông với dự án khu tái định cư phục vụ đường Nguyễn Hữu Cảnh là cần thiết. 
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86
Đường Nội Đồng Suối đá 

Cầu Công An
Hưng Thịnh Trảng Bom          0,20 

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND  ngày 26/12/2022 của HĐND huyện Trảng Bom 

về việc điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

huyện Trảng Bom; Quyết Định số 15872/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của 

UBND huyện Trảng Bom về chủ trương đầu tư

'- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của UBND huyện Trảng Bom 

về kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Quyết định số 16046/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Trảng 

Bom về kế hoạch đầu tư công năm 2023

87

Đường 3-2 (đoạn từ đường 

Lê Duẩn đến đường Nguyễn 

Văn Linh)

TT. Trảng 

Bom
Trảng Bom          0,37 

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND  ngày 26/12/2022 của HĐND huyện Trảng Bom 

về việc điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

huyện Trảng Bom; Quyết Định số 15872/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của 

UBND huyện Trảng Bom về chủ trương đầu tư

- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của UBND huyện Trảng Bom 

về kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Quyết định số 16046/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Trảng 

Bom về kế hoạch đầu tư công năm 2023

88

Hệ thống thoát nước ấp Tân 

Đạt, ấp Tân Phát, xã Đồi 61, 

huyện Trảng Bom

Xả đồi 61, 

thị trấn 

Trảng 

Bom, xã 

Sông Trầu

Trảng Bom          1,50 

- Quyết định số 2742/QĐ-UBND  ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh

89

Đường 30 ấp Tân Bình 

(Nam QL1A trong đường 

sắt)

Bình Minh Trảng Bom          1,50 

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND  ngày 26/12/2022 của HĐND huyện Trảng Bom 

về việc điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

huyện Trảng Bom

- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của UBND huyện Trảng Bom 

về kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Quyết định số 16046/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Trảng 

Bom về kế hoạch đầu tư công năm 2023
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90

Đường Nguyễn Hữu Cảnh 

(đoạn từ đường Nguyễn 

Hoàng đến đường Nguyễn 

Huệ)

TT.Trảng 

Bom
Trảng Bom          2,00 

Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

phê duyệt dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến 

đường Nguyễn Huệ), thị trấn Trảng Bom

- Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2022

91

Đường Cách mạng tháng 

Tám (đoạn từ đường Trương 

Văn Bang đến đường 30/4)

TT.Trảng 

Bom
Trảng Bom          0,47 

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND  ngày 26/12/2022 của HĐND huyện Trảng Bom 

về việc điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

huyện Trảng Bom

- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của UBND huyện Trảng Bom 

về kế hoạch đầu tư công năm 2024

- Quyết định số 16046/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về kế hoạch đầu tư công 

năm 2023.

92

Đường Nguyễn Huệ (đoạn 

từ đường Đinh Tiên Hoàng 

đến đường Nguyễn Hoàng)

TT.Trảng 

Bom
Trảng Bom          0,60 

Nghị Quyết số 26/NQ-HĐND  ngày 26/12/2022 của HĐND huyện Trảng Bom 

về việc điều chỉnh , bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

huyện Trảng Bom

- Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của UBND huyện Trảng Bom 

về kế hoạch đầu tư công năm 2024

- Quyết định số 16046/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về kế hoạch đầu tư công 

năm 2023.

93
Trường Tiểu học Tân Bình 

tại khu tái định cư Bình Minh
Bình Minh Trảng Bom          0,80 

Quyết định số 9146/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/9/2022 của HĐND huyện 

về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Tân Bình tại khu tái định 

cư Bình Minh.

- Quyết định số 16046/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về kế hoạch đầu tư công 

năm 2023.



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 

thu hồi 
Căn cứ pháp lý

94

Trạm 220KV Long Khánh 

và hướng tuyến các đường 

dây đấu nối

Hàng Gòn Long Khánh          0,06 

Văn bản số 13121/UBND-KTN ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc thỏa thuận hướng tuyến; Văn bản số 2189/SPMB-PDB ngày 19/11/2022 của 

Ban quản lý dự án công trình điện miền nam về việc bổ sung diện tích cho kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Long Khánh trên 

địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

95

Nâng cấp đường ĐT.763 

đoạn từ Km0+000 đến 

Km29+500

Bảo Quang Long Khánh          0,04 

Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Quyết định 

số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

96 Trạm Y tế phường Xuân Tân Xuân Tân Long Khánh          0,10 

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 

Nai về chủ trương xây dựng dự án. Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai.

97

Chỉnh trang đô thị, kè bờ, 

nạo vét và kiên cố hóa Suối 

Rết

Phú Bình, 

Xuân Hòa, 

Xuân An, 

Xuân 

Thanh, 

Bàu Trâm

Long Khánh        11,88 

Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HDND 

tỉnh đối với dự án Chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vét và kiên cố hóa Suối Rết. 

Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

98
Đường Xuân Hưng - Xuân 

Tâm

Xuân 

Hưng, 

Xuân Tâm

Xuân Lộc        10,88 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng

Nai về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự

án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; - Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/12/2022

về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023.



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 

thu hồi 
Căn cứ pháp lý

99 Trường THCS Phú Lâm Phú Lâm Tân Phú          0,69 

Quyết định phê duyệt chủ trương số 987/QĐ-UBND ngày 31/3/2022;

- Quyết định 14630/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Tân Phú về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Bố trí vốn trong năm 2023 tại kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND huyện Tân Phú

- UBND huyện Tân Phú cam kết bổ sung kế hoạch vốn thực hiện công tác bồi 

thường các dự án trong năm 2023.

100 Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà Phú Bình Tân Phú 12,85      

Văn bản số 163/TTBVTV&TL-TL ngày 28/02/2023 của Chi cục Trồng trọt, Bảo 

vệ thực vật và Thủy lợi về việc /v đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cho 

dự án Bờ bao ngăn lũ sông La ngà, huyện Tân Phú.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 

về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh năm 2022; kéo dài thời gian bố trí vốn 

thực hiện một số dự án.

101
Mở rộng trường tiểu học 

Phú Trung
Phú Trung Tân Phú 0,43        

Quyết định số 11809/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện Tân Phú 

phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Quyết định 14630/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Tân Phú về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Bố trí vốn trong năm 2023 tại kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND huyện Tân Phú;

- Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 02/11/2022 trình HĐND huyện thông qua 

việc bố trí vốn bồi thường các dự án triển khai thực hiện năm 2023;

- Văn bản số 199/HĐND của HĐND  huyện Tân Phú ngày 03/11/2022 về việc 

thống nhất thông qua bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường triển khai các dự 

án trong năm 2023

- UBND huyện Tân Phú cam kết bổ sung kế hoạch vốn thực hiện công tác bồi 

thường các dự án trong năm 2023.



STT Tên công trình
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thành phố 

 Diện tích 
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102 Trường tiểu học Phù Đổng Phú Lâm Tân Phú 0,55        

- Quyết định phê duyệt chủ trương số 2465/QĐ-UBND ngày 29/6/2022;

- Quyết định 14630/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Tân Phú về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Bố trí vốn trong năm 2023 tại kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND huyện Tân Phú;

- Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 02/11/2022 trình HĐND huyện thông qua 

việc bố trí vốn bồi thường các dự án triển khai thực hiện năm 2023; 

- Văn bản số 199/HĐND của HĐND  huyện Tân Phú ngày 03/11/2022 về việc 

thống nhất thông qua bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường triển khai các dự 

án trong năm 2023

- UBND huyện Tân Phú cam kết bổ sung kế hoạch vốn thực hiện công tác bồi 

thường các dự án trong năm 2023.

103
Mở rộng trường tiểu học 

Nguyễn Thị Định

 thị trấn 

Tân Phú 
Tân Phú 1,21        

QĐ phê duyệt chủ trương số 1198/QĐ-UBND ngày 20/4/2022. Đang lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi;

- Quyết định 14630/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Tân Phú về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Bố trí vốn trong năm 2023 tại kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND huyện Tân Phú;

- Quyết định số 11177/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện Tân Phú 

về việc điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- UBND huyện Tân Phú cam kết bổ sung kế hoạch vốn thực hiện công tác bồi 

thường các dự án trong năm 2023.



STT Tên công trình
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104
Mở rộng trường tiểu học 

Phạm Văn Đồng
Phú Lộc Tân Phú 0,30        

Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án ;

- Bố trí vốn trong năm 2023 tại kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND huyện Tân Phú;

- Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 02/11/2022 trình HĐND huyện thông qua 

việc bố trí vốn bồi thường các dự án triển khai thực hiện năm 2023;

- Văn bản số 199/HĐND của HĐND  huyện Tân Phú ngày 03/11/2022 về việc 

thống nhất thông qua bố trí vốn thực hiện công tác bồi thường triển khai các dự 

án trong năm 2023

- UBND huyện Tân Phú cam kết bổ sung kế hoạch vốn thực hiện công tác bồi 

thường các dự án trong năm 2023.

105
Nâng cấp trường tiểu học 

Phú Lâm
Phú Lâm Tân Phú 0,27        

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 10361/QĐ-UBND ngày 13/10/2021. 

Đang trình báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Quyết định 14630/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Tân Phú về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Bố trí vốn trong năm 2023 tại kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 19/8/2022 của 

UBND huyện Tân Phú;

- Quyết định số 11177/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện Tân Phú 

về việc điều chỉnh, bổ sung giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2022.

106

Dự án nâng cấp mở rộng

đường ĐT.774B (Tà Lài -

Trà Cổ)

Nam Cát 

Tiên, Trà 

Cổ, Phú 

Lập, Phú 

Điền, Phú 

Lộc, Phú 

Thịnh, Núi 

Tượng và 

thị trấn 

Tân Phú

Tân Phú 54,85      

Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 27/NQ-HĐND 

ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Bố trí vốn tại quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh 

Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2022.



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 
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107
Nhà văn hoá ấp Phú Lâm 5 

xã Phú Sơn
Phú Sơn Tân Phú          0,02 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 13527/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 

của UBND huyện Tân Phú;

- Quyết định 14630/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Tân Phú về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023;

108
Công viên cây xanh - thể 

dục thể thao
Phú Điền Tân Phú          0,94 

Văn bản số 116/UBND-KT ngày 13/01/2021 của UBND huyện Tân Phú về việc 

hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình

- Biên bản bàn giao mặt bằng và giấy chứng nhận QSDĐ của trường THCS Đồng 

Hiệp và UBND xã Phú Điền

- Quyết định số 11211/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện Tân Phú 

v/v bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021

- Văn bản số 116/UBND-KT ngày 13/01/2021; văn bản số 4135/UBND-KT ngày 

05/11/2021; văn bản số 2661/UBND-KT ngày 8/7/2022 của UBND huyện Tân 

Phú về chấp thuậ chủ trương xây dựng công trình công viên cây xanh - TDTT xã 

Phú Điền

109
Nhà văn hoá ấp 2 xã Phú 

Điền
Phú Điền Tân Phú          0,67 

Thu hồi giao đất cho nhà văn hoá ấp 2, có đơn xin hiến đất của bà Nguyễn Thị 

Vẽ thường trú ấp 2 ngày 09/4/1998

110
Khu tái định cư Long Phước 

(bổ sung 02ha)

Long 

Phước
Long Thành          2,00 

 - Dự án Khu tái định cư Long Phước đã được HĐND tỉnh thông qua thu hồi đất 

tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 với diện tích 32ha. Tuy 

nhiên diện tích thực tế thu hồi của dự án là 34ha. Nay đề nghị bổ sung thu hồi 

thêm 02ha. 

 - Đã được HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 30/9/2022; Quyết định số 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của 

UBND huyện;

- Quyết định số 7453/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Long Thành 

về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 1);

111

Trường Mầm non Tân 

Thành xã Bàu Cạn (thửa đất 

số 72, tờ bản đồ số 12, xã 

Bàu Cạn)

Bàu Cạn Long Thành          1,20 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 
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 Huyện, 
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 Diện tích 
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112

Tiểu học Bình An (ấp Sa 

Cá) (Thửa đất số 121, tờ 

bản đồ số 35 mở rộng sang 

thửa 110 tờ 35, xã Bình An)

Bình An Long Thành          0,09 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

113

Trường Tiểu học Tân Thành 

(một phần các thửa đất số 

93, 94, 95 tờ bản đồ số 12, 

xã Bàu Cạn)

Bàu Cạn Long Thành          1,50 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

114

Trường Tiểu học Thái Hiệp 

Thành (Đất hiện hữu thửa 

95 tờ 32 mở rộng sang thửa 

93, tờ bản đồ số 32)

Bàu Cạn Long Thành          0,85 

- Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Quyết định số 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành triển khai thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 

của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành V/v chủ trương đầu tư 05 dự án 

nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành.

115

Trường Mầm non Hoa Mai 

(giai đoạn 2) (Đất hiện hữu 

thửa 44 tờ bản đồ số 11 mở 

rộng sang thửa đất số 57 tờ 

11, thị trấn Long Thành)

TT. Long 

Thành
Long Thành          0,05 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

116

Trạm y tế xã Bình Sơn

(thuộc một phần thửa đất số 

18, 22, 24 tờ bản đồ số 4 xã 

Bình Sơn)

Bình Sơn Long Thành          0,20 

Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trạm y tế xã Bình 

Sơn, huyện Long Thành

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đồng Nai về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Đồng Nai (đợt 2)



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 

thu hồi 
Căn cứ pháp lý

117

Trụ sở UBND xã Bàu Cạn

(thuộc một phần thửa đất 

14, tờ bản đồ địa chính số 

36 xã Bàu Cạn)

Bàu Cạn Long Thành          8,27 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

118

Trụ sở UBND xã Bình An

(thuộc thửa đất số 283, tờ 

30 và một phần thửa đất số 

58, tờ bản đồ địa chính số 4 

xã Bình An)

Bình An Long Thành          2,55 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

119

Trung tâm Văn hóa học tập 

cộng đồng xã Tam An

(thuộc các thửa 428, 429 tờ 

bản đồ số 27 xã Tam An) 

Tam An Long Thành          0,46 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

120

Trụ sở UBND xã Long Đức

(một phần thửa đất số 46, tờ 

bản đồ địa chính số 6 xã 

Long Đức)

Long Đức Long Thành          5,23 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

121

Trụ sở UBND xã Tân Hiệp

(thửa đất số 6, 1 phần thửa 

số 7, 1 phần thửa số 5 tờ 

bản đồ địa chính số 3 xã Tan 

Hiệp)

Tân hiệp Long Thành          6,10 

Quyết định số 7452/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Long Thành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021- 2025 (đợt 1) trên địa bàn huyện Long Thành

122

Trụ sở UBND xã Long 

Phước (tại một phần thửa 

đất số 12 tờ bản đồ số 68 xã 

Long Phước)

Long 

Phước
Long Thành          1,80 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

123

Trụ sở UBND xã Long An

(hửa đất số 297, tờ bản đồ 

số 12 xã Long An)

Long An Long Thành          2,60 

Quyết định số 10412/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

2021-2025 (đợt 2) trên địa bàn huyện Long Thành.



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 

thu hồi 
Căn cứ pháp lý

124

Đường giao thông kết nối và 

thoát nước cho Trường Tiểu 

học Tam Thiện

Phước Thái Long Thành          0,43 

Văn bản số 10999/UBND-KT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện 

Long Thành về xử lý kiến nghị của BQLDA huyện về việc đấu nối giao thông và 

hệ thống thoát nước thải thuộc dự án trường Tiểu học Tam Thiện

125
Đường vào trung tâm hành 

chính xã Bàu Cạn
Bàu Cạn Long Thành          0,85 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

126
Cầu suối phèn đường Võ 

Thị Sáu, xã Long Đức 
Long Đức Long Thành          0,18 

Quyết định số 10412/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

2021-2025 (đợt 2) trên địa bàn huyện Long Thành.

127

Đường Trần Phú (Đường 

N7) đoạn từ đường Lê Duẩn 

đến đường tỉnh ĐT.771

TT Long 

Thành
Long Thành        14,00 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Chủ trương dự án tại Nghị Quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm B trên địa 

bàn huyện Long Thành;

- Quyết định số 9177/UBND ngày 17/10/2022 của UBND nhân dân huyện Long 

Thành về việc triển khai thực hiện nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B 

trên địa bàn huyện Long Thành;

128 Đường Nguyễn Du

An Phước, 

TT. Long 

Thành

Long Thành        23,00 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Quyết định số 10413/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành.



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 

thị trấn 

 Huyện, 

thành phố 

 Diện tích 

thu hồi 
Căn cứ pháp lý

129

Đường Cách Mạng Tháng 

Tám (đoạn từ đường Trần 

Phú đến đường 25A)

An Phước, 

TT. Long 

Thành

Long Thành        14,52 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Quyết định số 10413/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư một số dự án 

nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành.

130

Đường Tôn Đức Thắng 

(đoạn từ Hai Bà Trưng đến 

chợ Long Thành) thị trấn 

Long Thành

TT. Long 

Thành
Long Thành          0,70 

Quyết định số 10415/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Long Thành về việc triển khai nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của 

HĐND huyện Long Thành về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

- Nghị Quyết số 17 /NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND huyện Long Thành 

về việc chủ trương đầu tư 5 dự án nhóm B trên địa bàn huyện Long Thành;

- Quyết định số 9177/UBND ngày 17/10/2022 của UBND nhân dân huyện Long 

Thành về việc triển khai thực hiện nghị Quyết số 17/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm B 

trên địa bàn huyện Long Thành;

131

Đường Vũ Hồng Phô (đoạn 

từ đường Lê Duẩn đến 

đường ĐT.769), huyện Long 

Thành

TT. Long 

Thành, 

Long Đức

Long Thành        10,50 

Quyết định chủ trương số 4829/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

29/10/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Đường Vũ Hồng Phô (đoạn từ đường 

Lê Duẩn đến đường ĐT.769), huyện Long Thành

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh 

Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2022.

132

Đường Lò Gạch – cầu Nước 

Trong (từ Quốc lộ 51 đến 

Khu công nghiệp Long 

Đức), huyện Long Thành

An Phước - 

Long Đức
Long Thành        17,55 

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai Về 

việc triển khai thực hiện chủ trương Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh đối với dự án Đường Lò Gạch – cầu Nước Trong (từ 

Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Long Đức), huyện Long Thành

- Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh 

Đồng Nai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai năm 2022.



STT Tên công trình

 Xã, 

phường, 
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 Huyện, 

thành phố 
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133 Đường Long Đức - Lộc An
Long Đức, 

Lộc An
Long Thành        20,00 

Quyết định số 10412/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Long 

Thành triển khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) trên địa bàn huyện Long Thành

134
Nâng cấp đường Hương lộ 

21
Tam An Long Thành        30,00 

Quyết định số 10412/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Long 

Thành triển khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) trên địa bàn huyện Long Thành

135

Đường Chu Văn An đoạn từ 

TTVH.TT huyện ra hẻm 

224 xã An Phước

An Phước, 

TT. Long 

Thành

Long Thành          0,73 

Quyết định số 10412/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Long 

Thành triển khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) trên địa bàn huyện Long Thành

136 Đường Tân Hiệp Tân Hiệp Long Thành        20,00 

Quyết định số 10412/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Long 

Thành triển khai Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) trên địa bàn huyện Long Thành


